
1 1 7536434991 Hà Gia Bảo 25/01/2002 Nam
2 2 7536434992 Hoàng Gia Bảo 17/09/2002 Nam
3 3 7536434993 Nguyễn Thị Linh Chi 02/07/2002 Nữ
4 4 7536434994 Trần Thị Xuân Diệu 21/11/2002 Nữ
5 5 7536434995 Nguyễn Văn Tiến Dũng 17/11/2002 Nam
6 6 7536434996 Nguyễn Thị Thu Hà 07/06/2002 Nữ
7 7 7536434997 Nguyễn Hoàng Hải 14/05/2002 Nam
8 8 7536434998 Nguyễn Thị Phương Hoa 29/08/2002 Nữ
9 9 7536434999 Phạm Thị Phương Hoa 02/03/2002 Nữ

10 10 7536435000 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 04/11/2002 Nữ
11 11 7536435002 Vũ Thị Phương Linh 27/05/2002 Nữ
12 12 7536435003 Nguyễn Ngọc Mai 28/06/2002 Nữ
13 13 7536435004 Nguyễn Phan Thanh Nga 05/11/2002 Nữ
14 14 7536435005 Võ Nguyễn Kim Ngân 28/01/2002 Nữ
15 15 7536435006 Zịp Bảo Ngọc 09/09/2002 Nữ
16 16 7536435007 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/04/2002 Nữ
17 17 7536435008 Từ Thị Hải Nhung 08/08/2002 Nữ
18 18 7536435009 Lý Huỳnh Quốc Phong 22/11/2002 Nam
19 19 7536435010 Nguyễn Trí Thành 26/09/2002 Nam
20 20 7536435011 Hồ Minh Thảo 29/11/2002 Nữ
21 21 7536435012 Nguyễn Đức Thọ 05/05/2002 Nam
22 22 7536435015 Phạm Hồng Thuỷ 11/07/2002 Nữ
23 23 7536435013 Nguyễn Kim Thư 06/03/2002 Nữ
24 24 7536435014 Thái Nguyễn Đan Thương 01/03/2002 Nữ
25 25 7536435016 Nguyễn Ngọc Toàn 02/05/2002 Nam
26 26 7536435017 Vũ Nguyễn Anh Toàn 23/05/2002 Nam
27 27 7536435019 Đào Thị Thùy Trang 08/02/2002 Nữ
28 28 7536435018 Đặng Thị Thùy Trang 11/08/2002 Nữ
29 29 7536435020 Trần Khánh Trang 31/07/2002 Nữ
30 30 7536435021 Vũ Thị Thảo Trang 26/12/2002 Nữ
31 31 7536435022 Nguyễn Đức Trung 29/12/2002 Nam
32 32 7536435023 Trần Mạnh Trường 28/01/2002 Nam
33 33 7536435024 Lê Thị Vân 08/10/2002 Nữ
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